
Phụ lục I 

ĐẶT TÊN 08 TUYẾN ĐƯỜNG TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN   

(Kèm theo Nghị quyết số  18    /NQ-HĐND ngày  12   /  7  /2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 
 

STT Tên đường 

Vị trí, giới hạn đường 
Thông số kỹ 

thuật 

Vị trí 
Điểm đầu 

(Tiếp giáp đường) 

Điểm cuối 

(Tiếp giáp đường) 

Dài 

(mét) 

Rộng 

(mét) 

1 Hùng Vương Quốc lộ 1A Thành phố Đà Nẵng Cầu Câu Lâu mới 11.800 10,5  

2 Hoằng Hóa 

Trục chính nội thị qua 

phường Điện Minh và 

phường Điện Phương 

Trần Nhân Tông Cầu Câu Lâu cũ 3.300 10,5  

3 Huỳnh Thúc Kháng Đường ĐT.609 Trần Nhân Tông Trần Quý Cáp 3.000 15 

4 Lương Thế Vinh Đường ĐH.1 Hùng Vương ĐH.5.ĐB 2.100 5,5 

5 Nguyễn Hoàng Đường ĐH.2 Lê Quý Đôn Hoằng Hóa 3.100 5,5 

6 Trần Phú Đường ĐH.8 Trần Thủ Độ Hùng Vương 3.300 11 

7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Đường ĐH.15 Hùng Vương 
Đường số 01 (Phong Lục 

Tây, Điện Thắng Nam) 
2.600 3,5 

8 Nguyễn Trãi 
Đường trung tâm phường 

Điện Thắng Nam 
Hùng Vương Đường ĐH.6 1.260 7,5 

 

 



Phụ lục II 

ĐIỀU CHỈNH GIỚI HẠN 05 TUYẾN ĐƯỜNG TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN   

(Kèm theo Nghị quyết số 18    /NQ-HĐND ngày  12   /  7  /2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 
 

STT 

 

Tên đường 

 

 

Giới hạn hiện tại Điều chỉnh giới hạn 

Điểm đầu 

(Tiếp giáp đường) 

Điểm cuối 

(Tiếp giáp đường) 

Điểm đầu 

(Tiếp giáp đường) 

Điểm cuối 

(Tiếp giáp đường) 

1 Lê Quý Đôn Quốc lộ 1A  ĐT.608 (Điện Minh) Hùng Vương (Quốc lộ 1A) 
Giáp thành phố Hội An 

(ngã 3 Lai Nghi) 

2 Hoàng Diệu Lê Quý Đôn Trần Nhân Tông Lê Quý Đôn Cầu ĐH.14  

3 Cao Thắng Công trình thủy lợi Phạm Phú Thứ Giáp phường Điện Nam Trung Trần Nhân Tông 

4 Lê Tấn Viễn Đường ĐT.607  
Trụ sở UBND phường Điện 

Nam Đông 
Trần Thủ Độ 

Đường trục chính qua  

khối phố Cổ An Tây và 7A 

5 Phan Thúc Duyện Trần Nhân Tông Nút giao thông A Huỳnh Thúc Kháng Trần Quý Cáp 



Phụ lục III 

ĐẶT TÊN 17  TUYẾN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN NAM PHƯỚC, HUYỆN DUY XUYÊN   

(Kèm theo Nghị quyết số  18   /NQ-HĐND ngày  12   /  7 /2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

 

STT 

 

Tên đường 

 

Vị trí, giới hạn đường 
Thông số kỹ 

thuật 

Vị trí 
Điểm đầu 

(Tiếp giáp đường)   

Điểm cuối 

(Tiếp giáp đường)  

Dài 

(mét) 

Rộng 

(mét) 

1 Lý Tự Trọng Khu dân cư phố chợ Nam Phước Điện Biên Phủ Lê Lợi 130 7,5 

2 Nguyễn Tri Phương Khu dân cư phố chợ Nam Phước Nguyễn Thành Hãn Đường 28/3 110 7 

3 Nguyễn Bá Ngọc Khu dân cư phố chợ Nam Phước Nguyễn Thành Hãn Đường 28/3 110 7,5 

4 Hoàng Văn Lai Khu dân cư phố chợ Nam Phước Tôn Đức Thắng Trưng Nữ Vương 125 11,5 

5 Tiểu La Khu dân cư khối phố Long Xuyên 2 Trần Thị Lý Huỳnh Thúc Kháng 210 5 

6 Nguyễn Viết Xuân 
Khu dân cư  khối phố Long Xuyên -  

khối phố Phước Xuyên 
Trần Thị Lý Nhà bà Văn Thị Lạc 430 5 

7 Trần Dưỡng Khu dân cư khối phố Phước Xuyên Hùng Vương Nguyễn Viết Xuân 160 5,5 

8 Hồ Trung Lượng Khu dân cư  khối phố Phước Xuyên Hùng Vương Nhà ông Thái Văn Năm 400 5 

9 Nguyễn Phúc Kỳ Khu dân cư khối phố  Mỹ Hòa Lê Đại Hành Nguyễn Văn Trỗi 215 5 

10 Nguyễn Phúc Lan Khu dân cư khối phố Mỹ Hòa Lê Đại Hành Hoàng Hoa Thám 300 7,5 

11 Tô Vĩnh Diện Khu dân cư khối phố Mỹ Hòa Lê Đại Hành Nguyễn Văn Trỗi 215 7,5 

12 Ngô Huy Diễn Khu dân cư  khối phố Châu Hiệp Nông Cống Nhà ông Trần Hữu Ái 240 5 

13 Hồ Thấu Khu dân cư Đông Cầu Chìm Nông Cống Bạch Đằng 390 7 

14 Bạch Đằng Khu dân cư  Đông Cầu Chìm 
Ngã 3 Hùng Vương 

- Hòn Tàu  
Đối diện nhà bà Nguyễn Thị Thanh 900 9,5 

15 Trần Hưng Đạo Khu dân cư  Đông Cầu Chìm Bạch Đằng Đối diện nhà ông Lương Hùng  700 7,5 

16 Hồ Xuân Hương Khu dân cư  Đông Cầu Chìm Trần Hưng Đạo  Bạch Đằng 135 5 

17 Chế Lan Viên Khu dân cư  Đông Cầu Chìm Trần Hưng Đạo  Bạch Đằng 165 5,5 



Phụ lục IV 

ĐIỀU CHỈNH GIỚI HẠN 06 TUYẾN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN NAM PHƯỚC, HUYỆN DUY XUYÊN 

(Kèm theo Nghị quyết số  18   /NQ-HĐND ngày  12   /  7  /2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 
 

STT 

 

Tên đường 

 

Giới hạn hiện tại Điều chỉnh giới hạn 

Điểm đầu 

(Tiếp giáp đường)   

Điểm cuối 

(Tiếp giáp đường)  

Điểm đầu 

(Tiếp giáp đường)  

Điểm cuối  

(Tiếp giáp đường)  

1 Trưng Nữ Vương 
Giáp sau trụ sở Ngân hàng 
Đông Á 

Nhà thờ tộc Nguyễn 
Giáp sau trụ sở Ngân hàng 
Đông Á 

Nhà ông Trần Văn Mới 

2 Lê Thiện Trị Hùng Vương Đường 3 tháng 2 Trưng Nữ Vương  Đường 3 tháng 2  

3 Trần Thị Lý 
Nhà ông Văn Phú Mỹ 
(Khối phố Long Xuyên 2) 

Đình làng Long Xuyên  Nhà thờ tộc Trần Phước Đình làng Long Xuyên  

4 Văn Thị Thừa 
Nhà ông Trần Cầu  
(Khối phố Long Xuyên 2) 

Nhà thờ tộc Trần Hữu Chu Văn An Đường 3 tháng 2 

5 Trương Chí Cương Hùng Vương Chợ Huyện Hùng Vương Bạch Đằng  

6 Đoàn Quý Phi Hùng Vương Trương Chí Cương Lê Đại Hành  Trương Chí Cương  
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